
TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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cổ đông
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam

5
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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nắm giữ
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB
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Ngày 
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(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam

11
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam

14
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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nắm giữ
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
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cổ đông
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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Giới

tính

Loại
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam

50
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB
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Chức vụ Quốc tịch

Ngày 
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Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.

72



TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam
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nắm giữ
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
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tính
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Fax
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Phan Xuân Thành 1-Nam Nội bộ 013155484 1-CMT 013155484 19/3/2009 Hà Nội
Chủ tịch HĐQT từ 

14/4/2016
14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

2 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045 1-CMT 011040045 24/3/2006 Hà Nội

Ủy vien HĐQT từ 

14/04/2016; Giám đốc 

điều hành

14/04/2016 005C011866 Năm 2009 4,000
377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
0913233771 Việt Nam

3 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 1-CMT 010106477 10/12/2011 Hà Nội 2 - PCT TT HĐQT 14/04/2016
C088888

C000679
0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0903407730 Việt Nam

4 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 1057000371 1-CMT 1057000371 12/7/2016 Hà Nội  Phó Giám đốc 23/5/2011 005C011299 Năm 2009 6,100
P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
0913053777 Việt Nam

5 Nguyễn Trọng Hà 1-Nam Nội bộ 011706233 1-CMT 011706233 10/8/2006 Hà Nội 3 - Uỷ viên HĐQT 14/04/2016 005C009283 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

6 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155 1-CMT 011854155 23/10/2008 Hà Nội

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

14/04/2016 005C011139 Năm 2009 7,900
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
0906006660 Việt Nam

7 Nguyễn Thị Trà Giang 1-Nữ Nội bộ 001188000739 1-CMT 001188000739 4/24/2014 Hà Nội Trưởng Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

Việt Nam

8 Nguyễn Tuyết Quỳnh 1-Nữ Nội bộ 013039444 1-CMT 013039444 20/02/2008 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

01239062366 Việt Nam

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1-Nữ Nội bộ 011155889 1-CMT 011155889 Hà Nội Thành viên Ban Kiểm soát 14/04/2016 0
86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phan Khắc Đẩu Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

2 Trần Thị Mai Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phan Xuân Thành
Đã mất 14/04/2016 0

3 Đặng Thị Điều Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Phan Xuân Thành
CMT 12532862 20/5/2004 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

4 Phan Bảo Khánh Nam NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
013171533 14/4/2009 Hà Nội 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

5 Phan Khánh Thơ Nữ NCLQ
7-Con

Ông Phan Xuân Thành
Còn nhỏ 14/04/2016 0 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội Việt Nam

6 Phan Đình Phùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Tân Kỳ, Nghệ An Việt Nam

7 Phan Xuân Tùng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

8 Phan Xuân Bảng Nam NCLQ
9-Anh ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Nghĩa Đàn, Nghệ An Việt Nam

9 Phan Thị Xuân Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

10 Phan Thị Tao Nữ
10-Chị ruột

Ông Phan Xuân Thành
Đã già 14/04/2016 0 Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An Việt Nam

11 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11820175 03/01/2007 CA Hà Nội 14/4/2016 0 307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

12 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 12777871 17/4/2005 CA Hà Nội 14/4/2016 0

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

13 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970832 09/06/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

14 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11970766 16/8/1996 CA Hà Nội 14/4/2016 0 232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

15 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

16 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
1-CMT 11828716 05/06/2003 CA Hà Nội 14/4/2016 0 226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

17 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
14/4/2016 0 Cộng hoà liên bang Đức

18 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 011632605 28/02/2007 Hà Nội 14/4/2016 061C009972 0

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0904321871 Việt Nam

19 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706479 08/12/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009036 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
0988565857 Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB
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Chức vụ Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại
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bổ nhiệm
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20 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh
1-CMT 010706478 17/02/2003 Hà Nội 14/4/2016 061C009029 0

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

21 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh
3-ĐKKD 0100104309 20/12/2011 Hà Nội 14/4/2016 061C096886 233,000

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0438612718 Việt Nam

22 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 1-CMT 11303271 24/05/2006 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

23 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
1-CMT 12988119 18/06/2008 CA. Hà Nội 23/5/2016 0 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

24 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 12191867 26/07/1999 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

25 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú
1-CMT 14706110 08/08/1990 CA. Hà Nội 23/5/2016 0

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

26 Nguyễn Trọng Nhã 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011706907 03/07/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005279 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

27 Nguyễn Thị Loan 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011847996 13/3/2008 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

28 Nguyễn Thị Diệu Huyền 0-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 012988988 11/02/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

29 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 011733863 21/4/2004 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C005430 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

30 Trần Thị Thu Hằng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ 

Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 040385948 14/9/2007 CA. Hà Nội 14/4/2016 005C009832 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

31 Nguyễn Hà Linh 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
1-CMT 1300000979 23/10/2014 CA. Hà Nội 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

32 Nguyễn Hà Trang 0-Nữ NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

33 Nguyễn Trọng Phúc 1-Nam NCLQ
7-Con

 Ông Nguyễn Trọng Hà
Còn nhỏ 14/4/2016 0 Tổ 11 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam

34 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907589 27/8/1995 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

35 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 10313021 09/07/1978 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

36 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 11907678 22/04/2002 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

37 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 12055680 10/10/1997 CA. Hà Nội 14/4/2016 0

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

38 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ
6-Chồng 

Bà Đặng Thị Như
1-CMT 3K9N016202 14/10/2004 BTLQKTĐ 14/4/2016 0

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

39 Lê Chi Mai 0-Nữ NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

40 Lê Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con 

Bà Đặng Thị Như
Còn nhỏ

P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

41 Nguyễn Văn Thường 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111769078 17/05/2001 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

42 Ông Thị Hà 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 110354857 01/03/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Tổ 2, Khối Độc lập, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

43 Đỗ Ngọc Sơn 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 013051624 3/22/2008 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

44 Đỗ Ngọc Phương Linh 1-Nữ NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 12, Ngách 7/16, Ngõ 7, Thái 

Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Việt Nam

45 Nguyễn Thị Hương Trà 1-Nữ NCLQ
10-Chị ruột

Bà Nguyễn Thị Trà Giang
1-CMT 111845287 2/27/2014 Hà Nội 14/4/2016 0

Khối Hồng Phong, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Việt Nam

46 Nguyễn Đức Mạnh 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 12616766 16/06/2003 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

47 Nguyễn Thị Đoan Trang 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
1-CMT 11650752 30/10/2009 Hà Nội 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 
Việt Nam

48 Nguyễn Quỳnh Anh 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
Còn nhỏ 14/4/2016 0

Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Việt Nam

49  Nguyễn Hữu Sắc 0-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010558644 3/28/1979  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

50 Dương Thị Phòng 1-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 010079495 12/20/2006  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

51  Vũ Hồng Quang 0-Nam NCLQ
5-Chồng

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 112018566 4/27/2004  Hà Tây 14/4/2016 058C272266 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

52  Vũ Hoàng Quân 0-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 012969074 4/29/2007  Hà Nội 14/4/2016 0

86 ngõ 559 Kim Ngưu- Hai Bà 

Trưng- Hà Nội
Việt Nam

53  Nguyễn Đăng Khôi 0-Nam NCLQ
9-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011440803 2/9/2009  Hà Nội 14/4/2016 0

190 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà 

nội
Việt Nam

54  Nguyễn Hồng Vân 1-Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1-CMT 011729669 3/25/2010  Hà Nội 14/4/2016 0

B5 - Tập thể ngân hàng - Hoàng 

Ngọc Phách - Hà Nội
Việt Nam
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Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đề nghị dowload mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang

  http:www.hnx.vn để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file mềm.
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